
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số:          /CCKL-TCHC 

V/v thống kê vũ khí, CCHT và người 

được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày       tháng  6  năm 2024 
 

 

Kính gửi: Công an Phường Lê Lợi. 

 

Chi cục Kiểm lâm nhận được Văn bản số 139/CAP ngày 25/6/2204 của 

Công an Phường Lê Lợi, về việc rà soát, thống kê lực lượng được trang cấp, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong đơn vị.  

Qua rà soát, Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin cụ thể như sau: 

1. Danh sách lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 

- Ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng. 

- Bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó Chi cục trưởng. 

2. Số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ được trang bị tại cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm 

a) Vũ khí, công cụ hỗ trợ 

TT Loại VK, 

CCHT 

Nhãn 

hiệu 

Số hiệu Nguồn 

gốc 

Số giấy 

phép/giấy 

xác nhận 

Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

1 Súng ngắn K59 KL0949 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000300 29/12/2021 29/12/2026 

2 Súng ngắn K59 KL1137 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000299 29/12/2021 29/12/2026 

3 Súng ngắn K59 KL0862 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000298 29/12/2021 29/12/2026 

4 Súng ngắn K59 KL1242 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000297 29/12/2021 29/12/2026 

5 Súng ngắn K59 KL0888 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000296 29/12/2021 29/12/2026 

6 Súng ngắn K59 KL0674 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000295 29/12/2021 29/12/2026 

7 Súng ngắn K59 KL0855 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000294 29/12/2021 29/12/2026 

8 Súng bắn 

đạn cay, 

cao su 

Record-S 8889 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5223300374 15/12/2023 15/12/2028 
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9 Súng bắn 

đạn cay, 

cao su 

Record-S 8888 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5223300373 15/12/2023 15/12/2028 

10 Súng bắn 

đạn cay, 

cao su 

DKGP 006511 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5221000518 29/12/2021 29/12/2026 

11 Dùi cui 

cao su 

CS75-

HG-BCA 

022532008 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5219300094 01/11/2019  

12 Dùi cui 

cao su 

CS75-

HG-BCA 

022542008 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5219300095 01/11/2019  

13 Dùi cui 

cao su 

CS75-

HG-BCA 

022592008 Cục Kiểm 

lâm cấp 

5219300096 01/11/2019  

b) Số lượng các loại đạn  

- Đạn AK có đầu: 356 viên. 

- Đạn AK (mã tử): 135 viên. 

- Đạn K59: 2.100 viên. 

- Đạn cao su, hơi cay: 2.830 viên. 

c) Tủ sắt đựng vũ khí, công cụ hỗ trợ: Số lượng 01 cái. 

3. Danh sách công chức được cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công 

cụ hỗ trợ 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Địa chỉ thường 

trú 

Chức vụ Đơn vị 

cấp 

Số giấy 

chứng nhận 

sử dụng 

Số điện thoại 

1 Ngô Hữu 

Niên 

1973 Phường Bình 

Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trưởng 

phòng Phòng 

Tổ chức-

Hành chính 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

522300102 0919514519 

2 Đỗ Thanh 

Lục 

1971 Phường Hải 

Cảng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Tổ chức-

Hành chính 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

522300102 0983015629 

3 Nguyễn 

Thành 

Long 

1977 Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Thanh tra-

Pháp chế 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

522300104 0763690999 

4 Đỗ Thanh 

Lẹ 

1978 Xã Phước Mỹ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

522300105 0983434129 

5 Trần Thị 

Kim Tánh 

1990 Phường Quang 

Trung, thành 

Kiểm lâm 

viên 

Phòng 

Cảnh sát 

522300106 0976420323 
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phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

QLHC về 

TTXH 

6 Nguyễn 

Thu Thủy 

1975 Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Kiểm lâm 

viên 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

5223300055 0914113344 

7 Lê Thị 

Phong Lân 

1976 Phường Ngô 

Mây, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Trưởng 

phòng Phòng 

Thanh tra-

Pháp chế 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

5223300053 0913602445 

8 Nguyễn 

Hoài Thanh 

1979 Phường Ngô 

Mây, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Kiểm lâm 

viên 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

5223300054 0968244779 

9 Tạ Anh 

Tuấn 

1974 Phường Bình 

Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Trưởng 

phòng Phòng 

Sử dụng và 

phát triển 

rừng 

Phòng 

Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

522300032 0941291179 

 4. Việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

Thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Chi 

Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng vũ 

khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị; cụ thể: 

a) Đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-CCKL ngày 12/4/2022 ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. 

b) Đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-CCKL ngày 11/7/2018 phê duyệt 

Phương án bảo vệ nơi cất giữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tại cơ quan Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Bình Định; Quyết định số 98/QĐ-CCKL ngày 11/7/2018 ban hành 

Nội quy nơi cất giữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tại cơ quan Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bình Định. 

c) Đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-CCKL ngày 15/4/2022 giao cho ông 

Ngô Hữu Niên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm quản lý, 

bảo quản, bảo dưỡng định kỳ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tại cơ quan Chi cục 

Kiểm lâm. Ông Ngô Hữu Niên được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội, Công an tỉnh cấp Chứng chỉ quản lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ (số 522300102 ngày 03/01/2023). 

d) Hằng năm, ban hành kế hoạch  và thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật, đánh 

giá chất lượng, phân loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng tại cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm định kỳ 6 tháng 1 lần. 

đ) Mở Sổ quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và Sổ giao nhận vũ khí 

quân dụng, công cụ hỗ trợ tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm, thực hiện việc cập nhật 

vào sổ theo đúng quy định. 
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Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin về vũ khí, công cụ hỗ trợ và danh sách 

công chức được cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm để Công an Phường Lê Lợi biết, theo dõi./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CCT và PCCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

  KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 
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